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1. Đặt vấn đề

Hoạt động du lịch thời gian qua đã có những thay
đổi hết sức lớn lao cả về lượng lẫn chất. Nhìn
chung, du lịch truyền thống, phổ thông, đại trà dựa
trực tiếp, chủ yếu vào các tài nguyên sẵn có đã được
thay thế bằng những hình thức du lịch hiện đại với
hàm lượng giá trị gia tăng cao bổ sung thêm vào tài
nguyên du lịch có sẵn. Cạnh tranh trên các thị
trường du lịch trở nên khốc liệt hơn trước, đòi hỏi
các điểm đến du lịch phải đổi mới, sáng tạo liên tục
nếu không muốn bị đào thải (Cracolici và Rietveld,

2008). Cũng giống với nhiều loại hình kinh doanh
khác, các điểm đến du lịch muốn thành công cần
phải xác lập cho mình những thế mạnh nhất định
trên cơ sở xây dựng những lợi thế cạnh tranh bền
vững song song với việc không ngừng tư duy, định
vị những lợi thế cạnh tranh mới và tìm cách khắc
phục những bất lợi cố hữu. Chính vì vậy, đánh giá
năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch là một đề
tài thu hút nhiều quan tâm trong cả nghiên cứu lý
thuyết lẫn áp dụng thực tiễn. 

Trên thế giới, số lượng nghiên cứu về lĩnh vực
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này rất nhiều và đã có một lịch sử khá lâu dài. Khá
nhiều mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh du lịch
đã được đề xuất và áp dụng. Theo Hassan (2000),
những mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh truyền
thống thường tập trung về phía cung, tức chỉ nghiên
cứu các yếu tố liên quan đến quá trình cạnh tranh
giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành nghề
hoặc thị trường. Mặc dù mô hình truyền thống có
tác dụng đánh giá năng lực cạnh tranh hiện tại
nhưng chúng không phân tích được những xu thế
biến động trong tương lai cũng như ảnh hưởng của
phía cầu. Những mô hình truyền thống này cũng
thường bỏ qua những đặc trưng riêng có của kinh
doanh du lịch, đánh đồng kinh doanh du lịch với các
loại hình hàng hóa, dịch vụ khác. Do đó, dựa vào
mô hình truyền thống dễ dẫn đến thiếu sót, bất cập
khi lập kế hoạch phát triển du lịch. Để giải quyết
vấn đề nói trên, nhiều học giả như Crouch và
Ritchie (1999), Dwyer và Kim (2003) đã cố gắng
đưa vào mô hình đánh giá rất nhiều các yếu tố từ cả
cung và cầu, đồng thời phân tích cả mối tương tác
giữa các yếu tố cũng như môi trường hoạt động cho
các yếu tố. 

Ở Việt Nam, nghiên cứu về lĩnh vực này cũng đã
có một số học giả tiến hành nghiên cứu dựa trên
những thành tựu của lý thuyết về năng lực cạnh
tranh trong du lịch. Các học giả cũng dựa vào các
tiêu chí từ mô hình lý thuyết để thu thập, lấy ý kiến
của chuyên gia, du khách, qua đó đánh giá mặt
mạnh, mặt yếu của những điểm đến du lịch. Một số
công trình có thể kể ra như: Trương Thị Ngọc
Thuyên (2010) khảo sát khách quốc tế về du lịch Đà
Lạt; Nguyễn Anh Tuấn (2010) đánh giá năng lực
cạnh tranh của cả Việt Nam như một điểm đến du
lịch; Nguyễn Thị Thu Vân (2012) so sánh du lịch Đà
Nẵng với một số thành phố lớn tại Việt Nam; Trần
Thị Tuyết (2013) đánh giá năng lực cạnh tranh của
Bình Thuận. Các kết luận từ những nghiên cứu này
có cơ sở khoa học khá vững chắc, gắn liền với
những điều kiện hoàn cảnh và tìm ra điểm mấu chốt
mà các địa phương cần tập trung ưu tiên khi phát
triển du lịch. 

Trong bối cảnh quốc tế và trong nước như vậy,
việc phân tích và đánh giá tổng quan tình hình
nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của điểm đến du
lịch có một ý nghĩa lớn lao cả về lý luận lẫn thực
tiễn. Kết quả của việc đánh giá tổng quan này sẽ là
cơ sở để các điểm đến du lịch của Việt Nam có thể
xây dựng và áp dụng một mô hình phù hợp nhằm
đánh giá năng lực cạnh tranh của mình. Bên cạnh
đó, việc này cũng giúp cho nghiên cứu có những
đóng góp thiết thực, mới mẻ vào hệ thống tri thức về
năng lực cạnh tranh du lịch. 

2. Các nghiên cứu lý thuyết về năng lực cạnh
tranh của điểm đến du lịch 

Nghiên cứu lý thuyết về đánh giá năng lực cạnh
tranh du lịch đã có một lịch sử lâu dài. Tuy nhiên,
chỉ đến những năm 1990 nghiên cứu về lĩnh vực này
mới tìm được hướng phát triển thống nhất (Ritchie
và Crouch, 2000). Mặc dù vậy, số cơ sở lý thuyết về
đánh giá năng lực cạnh tranh du lịch lại khá khiêm
tốn (Hudson và cộng sự, 2004). 

2.1. Các nghiên cứu truyền thống về đánh giá
năng lực cạnh tranh du lịch

Theo Dwyer và Kim (2003), trước khi có sự
thống nhất về cơ sở lý thuyết dùng để đánh giá năng
lực cạnh tranh du lịch, cách tiếp cận truyền thống từ
các ngành kinh tế khác thường được sử dụng. Khởi
đầu, năng lực cạnh tranh trong du lịch cũng được
xác định giống với năng lực cạnh tranh theo nghĩa
truyền thống. Theo đó, các yếu tố quyết định năng
lực cạnh tranh được tập trung về phía cung. Cụ thể,
tăng năng suất, chất lượng sản phẩm với chi phí
thấp, tạo khác biệt và chuyên môn hóa nhất được coi
là những phương thức cơ bản để giành chiến thắng
trên thương trường (Bordas, 1994). Ví dụ, Poon
(1993) cho rằng các điểm đến du lịch muốn trở nên
cạnh tranh hơn thì nên quan tâm đến môi trường, coi
du lịch là ngành mũi nhọn, tăng cường các kênh
phân phối tới thị trường và xây dựng khu vực tư
nhân năng động. 

Một số công trình tiêu biểu đầu tiên về mô hình
lý thuyết dùng để đánh giá năng lực cạnh tranh điểm
đến du lịch có thể kể ra như sau.

Porter (1990) đã đưa ra mô hình năng lực cạnh
tranh quốc gia hình kim cương với sáu yếu tố quyết
định năng lực cạnh tranh của một quốc gia và với
mô hình này có thể áp dụng cho một điểm đến du
lịch cụ thể. Sáu yếu tố này là các điều kiện về lợi thế
du lịch; các điều kiện về phía cầu; các ngành kinh tế
phụ trợ có liên quan; chiến lược, cấu trúc và cạnh
tranh của doanh nghiệp; các sự kiện; và chính
quyền. Theo đánh giá của rất nhiều học giả như
Chon (1995), Mayer (1995), Evans (1995),… mô
hình của Porter (1990) mặc dù chưa mang đầy đủ
các đặc điểm cần có của một mô hình hiện đại
nhưng đã đặt nền móng cho sự phát triển sau này.
Sau đó, chính Chon và Mayer (1995) đã điều chỉnh
mô hình của Porter (1990) bằng cách đề xuất năng
lực cạnh tranh du lịch cần có 5 khía cạnh: hình ảnh,
quản trị, tổ chức, thông tin và hiệu quả. Tuy nhiên,
Evans và cộng sự (1995) lại phát triển mô hình dựa
trên năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Ba
mũi nhọn được hướng đến khi đánh giá năng lực
cạnh tranh du lịch là giá cả, tạo khác biệt và độ tập
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trung. Các tổ chức quản lý du lịch cũng được trao
một vai trò lớn trong việc tạo ra năng lực cạnh tranh
của điểm đến du lịch. Mô hình của Evans và cộng
sự (1995) đã được mở rộng trong Jones và Haven-
Tang (2005) theo hướng nhấn mạnh hơn vai trò của
các doanh nghiệp vừa và nhỏ và sự can thiệp của
khu vực công. Đến năm 1997, Pearce (1997) đã xây
dựng mô hình phân tích điểm đến có tính cạnh tranh
(CDA – Competitive Destination Analysis) để tính
toán năng lực cạnh tranh của các điểm đến du lịch.
Cụ thể, CDA hướng vào so sánh một cách có hệ
thống những yếu tố quan trọng của các điểm đến du
lịch có cạnh tranh với nhau. Việc so sánh này nhằm
đưa ra một đánh giá khách quan về điểm mạnh,
điểm yếu, từ đó xác định được lợi thế cạnh tranh của
điểm đến du lịch. Theo Hudson và cộng sự (2004),
điểm nhấn trong mô hình của Pearce (1997) là đưa
ra cách đánh giá dựa trên từng đặc điểm đặc thù của
điểm đến du lịch. Kozak và Remmington (1999) đặt
ra một mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của
điểm đến du lịch dựa vào nhóm hai yếu tố chính là:
các yếu tố cơ sở (như khí hậu, hệ sinh thái, văn hóa,
di sản kiến trúc…) và các yếu tố đặc trưng của
ngành du lịch (như khách sạn, phương tiện giao
thông và giải trí…). 

Có thể nhận thấy, những cách tiếp cận trên chủ
yếu dựa vào các yếu tố từ phía cung. Mặc dù cách
tiếp cận đó đúng nhưng cần phải tiếp cận đánh giá
trên góc độ từ phía cầu. Về phía cung, có nhiều cách
để phân loại các yếu tố có ảnh hưởng đến năng lực
cạnh tranh du lịch. Những tổng kết gần đây đã liệt
kê 6 nhóm yếu tố chính mà các lý thuyết, nghiên
cứu về năng lực cạnh tranh đều đề cập: (i) Những
nguồn thu hút du lịch (tự nhiên, nhân tạo, di sản, tạo
mới, sự kiện…); (ii) Điều kiện đi lại (giao thông,
phương tiện, bến bãi,…); (iii) Tiện ích (lưu trú, ăn
uống, mua sắm, dịch vụ du lịch khác,…); (iv) Sản
phẩm du lịch; (v) Các hoạt động tại điểm đến du
lịch; (vi) Các dịch vụ phụ trợ (bệnh viện, tài chính
ngân hàng, viễn thông, thông tin,…). 

2.2. Các nghiên cứu hiện đại về năng lực cạnh
tranh du lịch

Ngày nay, cạnh tranh trong du lịch diễn ra hết sức
khốc liệt do nhu cầu, sở thích tiêu dùng của khách
hàng trở nên đa dạng, phức tạp và hay thay đổi hơn.
Giữ vững và tăng năng lực cạnh tranh trong một thế
giới toàn cầu hóa là thách thức cho tất cả các điểm
đến du lịch. Do vậy, đánh giá năng lực cạnh tranh
chỉ dựa vào các yếu tố về phía cung là chưa đủ.
Muốn có được sức cạnh tranh mạnh, nhà cung ứng
cũng cần hiểu rõ các đặc điểm của cầu cũng như
môi trường mà cung và cầu hoạt động. Năng lực
cạnh tranh du lịch theo nghĩa hiện đại cũng giống

với năng lực cạnh tranh trong các loại thị trường
hiện đại khác bao gồm đầy đủ các yếu tố trong cả
cung và cầu cùng môi trường hoạt động của cung và
cầu, đồng thời phải xem xét cả mối liên hệ, tác động
tương hỗ, qua lại giữa các yếu tố.

Công trình đầu tiên được đa số ghi nhận tích hợp
tương đối đầy đủ, toàn diện các yếu tố cần phải có
đối với năng lực cạnh tranh du lịch, cả từ phía cung
và phía cầu, do Crouch và Ritchie (1999) thực hiện.
Công trình này vốn được phát triển từ phiên bản
trước đó, trong Ritchie và Crouch (1993), và mở
rộng trong các nghiên cứu sau này như Richie và
Crouch (2000, 2003), thường được gọi là mô hình lý
thuyết về năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch.
Mô hình này được thể hiện trong Hình 1. 

Theo Cracolici và cộng sự (2008), các công trình
về năng lực cạnh tranh du lịch của Crouch và
Ritchie có khởi thủy từ nghiên cứu của Porter
(1990). Dựa trên công trình của Porter (1990),
Ritchie và Crouch (1993, 2000, 2003) và Crouch và
Ritchie (1999) đã phát triển lên thành mô hình năng
lực cạnh tranh cho một điểm đến du lịch cụ thể.
Trong các nghiên cứu của hai ông, năng lực cạnh
tranh du lịch được xây dựng trên cơ sở tập hợp của
rất nhiều yếu tố. Việc tính toán đúng giá trị của từng
yếu tố cũng như mối tương tác giữa chúng sẽ giúp
xác định chính xác thế mạnh mà mỗi điểm đến, địa
phương hay quốc gia nên dựa vào để phát triển du
lịch một cách bền vững, đem lại hiệu quả cao nhất
có thể. Năng lực cạnh tranh sẽ quyết định thành bại
trong phát triển du lịch. 

Theo các tác giả này, phần lõi của năng lực cạnh
tranh trong du lịch gồm có bốn cấu phần chính: tài
nguyên du lịch, năng lực quản lý, môi trường chính
sách và cầu thị trường. Ba cấu phần đầu tiên quyết
định khả năng đưa ra thị trường các sản phẩm du
lịch. Cấu phần thứ nhất được hiểu theo nghĩa là các
lợi thế so sánh trong kinh tế học thương mại, thường
được quyết định bởi những nguồn lực sẵn có do điều
kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, lịch sử, dân tộc
mang lại. Cấu phần thứ hai là sự tác động của con
người, thể hiện một “quy trình sản xuất” kết hợp cấu
phần thứ nhất cùng các yếu tố đầu vào khác nhằm
tạo ra sản phẩm du lịch thu hút được nhiều khách
hàng. Cấu phần thứ ba thể hiện vai trò của môi
trường chính sách, luật lệ, thông lệ mà hoạt động du
lịch diễn ra. Ví dụ Lordkipanidze và cộng sự (2005)
đã chỉ ra rằng thông lệ, thói quen kinh doanh có ảnh
hưởng rất lớn đến thu hút khách du lịch tại một vùng
nông thôn của Thụy Điển. Cuối cùng, cấu phần thứ
tư là cầu thị trường, cho biết những lợi thế về mặt
cung có thể phát huy được hay không. 

Các cấu phần nói trên quyết định phần lõi của
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năng lực cạnh tranh, đồng thời chịu ảnh hưởng của
môi trường vi mô và môi trường vĩ mô. Môi trường
vi mô bao gồm các yếu tố cơ bản của điểm đến du
lịch giúp so sánh với các điểm đến du lịch khác, ví
dụ như các thành viên trong ngành du lịch lữ hành,
thị trường du lịch, các đối thủ cạnh tranh, các đơn vị
thụ hưởng,… Môi trường vĩ mô bao gồm các yếu tố,
lực lượng, thể chế… nằm bên ngoài và ảnh hưởng
đến điểm đến du lịch. Những yếu tố vĩ mô có thể kể
ra là: nhận thức tăng lên về môi trường tự nhiên; quá
trình tái cơ cấu kinh tế của nền kinh tế; sự thay đổi
của đặc điểm nhân khẩu học; sự phức tạp trong mối
tương tác giữa nguồn lực công nghệ và nguồn nhân
lực,… Môi trường vi mô và môi trường vĩ mô tác
động lẫn nhau, đồng thời ảnh hưởng đến các cấu
phần trong phần lõi của năng lực cạnh tranh. 

Mặc dù đã xây dựng một mô hình khá toàn diện,
hiện đại với tương đối đầy đủ các yếu tố cần phải có
quyết định năng lực cạnh tranh, mô hình của Crouch
và Ritchie (1999) vẫn bị chỉ trích thiếu sự liên kết,
tương tác giữa các yếu tố trong mô hình (Tanja và
cộng sự, 2011). Nói cách khác, các yếu tố trong
Crouch và Ritchie (1999) chỉ được xem xét ở trạng
thái tĩnh, quan hệ giữa chúng thường chỉ là một
chiều và khá trực diện. Ngoài ra, nhiều học giả cho

rằng các mô hình của Crouch và Ritchie vẫn thiên
về các yếu tố thuộc phía cung mà chưa coi trọng
đúng mức các yếu tố thuộc phía cầu (Gomezelj và
Mihalič, 2008). Do đó, làm sâu sắc thêm thêm mối
liên hệ giữa các yếu tố trong năng lực cạnh tranh
thường là hướng phát triển được các học giả sau này
lựa chọn. 

Ví dụ trong Hassan (2000), bốn yếu tố quyết định
năng lực cạnh tranh trên thị trường du lịch của một
quốc gia là lợi thế so sánh, xu hướng cầu, cấu trúc
của ngành du lịch và những cam kết môi trường. Do
đó, ngoài hai yếu tố truyền thống là lợi thế so sánh
và cấu trúc ngành du lịch, Hassan (2000) đặc biệt
nhấn mạnh đến vai trò của cầu và yếu tố môi trường.
Đóng góp của Hassan (2000) là đã chỉ rõ sự tác
động của cầu cũng như trách nhiệm môi trường đối
với năng lực cạnh tranh du lịch. Cụ thể, khi nhận
thức, trình độ tăng lên (ví dụ dân cư ở các nước phát
triển), con người có xu hướng muốn tận hưởng du
lịch ở những điểm đến thân thiện với môi trường, có
hoạt động phát triển du lịch bền vững, bảo vệ được
lâu dài các giá trị tự nhiên. Tuy nhiên, hạn chế trong
nghiên cứu của Hassan (2000) là việc mới áp dụng
các phân tích cho thị trường thế giới trong đó mỗi
quốc gia là một đối thủ cạnh tranh và chưa làm rõ

Hình 1: Mô hình lý thuyết về năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch

Nguồn: Ritchie và Crouch, 2003
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các biến số dùng để đo lường sự bền vững của thị
trường và môi trường. 

Một hướng khác được các nhà nghiên cứu lựa
chọn là đánh giá năng lực cạnh tranh trong một thị
trường du lịch cá biệt. Ví dụ Go và Govers (2000)
xây dựng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh
trong thị trường hội nghị, hội thảo. Bảy tiêu chí
được đưa ra là: tiện ích, đi lại, chất lượng dịch vụ,
khả năng chi trả, hình ảnh của điểm đến, khí
hậu/môi trường và độ hấp dẫn. Nhược điểm của
những mô hình kiểu này chỉ có thể áp dụng cho một
hoạt động du lịch nhất định. 

Đặc biệt, trên cơ sở kết quả của Crouch và
Ritchie (1999), Dwyer và Kim (2003) đã phát triển
thành công mô hình tích hợp đa yếu tố để đánh giá
năng lực cạnh tranh du lịch. Trong mô hình này, các
tác giả tập hợp và đa dạng hóa những yếu tố quan
trọng trong năng lực cạnh tranh của quốc gia, doanh
nghiệp cũng như các điểm đến du lịch. Tanja và
cộng sự (2011) nhận xét rằng mô hình của Dwyer và
Kim (2003) vẫn giữ lại phần lớn cấu trúc của các mô
hình do Crouch và Ritchie (1999) đề xuất. Tuy
nhiên, Dwyer và Kim (2003) giải thích rõ hơn sự tác

động qua lại lẫn nhau giữa các yếu tố quyết định
năng lực cạnh tranh du lịch. Hai học giả đã chi tiết
hóa bốn cấu phần của năng lực cạnh tranh trong
Crouch và Ritchie (1999) thông qua một loạt các
tiêu chí. Ví dụ, các tài nguyên du lịch trong mô hình
của Crouch và Ritchie (1999) được xác định đều
thuộc một nhóm thì đến Dwyer và Kim (2003) được
tách bạch rõ ràng thành tài nguyên tự nhiên, văn
hóa, lịch sử,… Mô hình này cũng nhấn mạnh rõ hơn
tầm quan trọng của các yếu tố về phía cầu. Theo đó
hiểu biết, nhận thức của du khách về một điểm đến
du lịch là một yếu tố then chốt quyết định lượng
khách. Do đó, hệ thống các tiêu chí nhằm lượng hóa
chỉ số năng lực cạnh tranh có thành phần đa dạng
hơn, đồng thời cho phép so sánh giữa các nước và
giữa các ngành du lịch. Tuy nhiên, các ông cho rằng
hệ thống tiêu chí trong mô hình tích hợp đa yếu tố
cần được điều chỉnh linh hoạt khi áp dụng. Tóm lại,
mô hình lý thuyết của Dwyer và Kim (2003) đưa ra
những nhóm yếu tố chính sau đây khi đánh giá năng
lực cạnh tranh du lịch: (i) Các tài nguyên du lịch;
(ii) Các điều kiện hoàn cảnh; (iii) Cầu; (iv) Quản lý;
(v) Mối liên hệ giữa các yếu tố. Mô hình của Dwyer
và Kim (2003) được thể hiện tại hình 2.

Nguồn: Dwyer và Kim, 2003

Hình 2: Mô hình tích hợp năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch
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Thứ nhất, Các tài nguyên du lịch được chia thành
nhiều loại: tài nguyên sẵn có, tài nguyên được tạo
mới và tài nguyên phụ trợ. Tài nguyên sẵn có gồm,
tài nguyên tự nhiên (núi non, hồ, sông, biển, khí
hậu,…) và tài nguyên nhân văn (ngôn ngữ, văn hóa,
tập tục, nghề truyền thống, lễ hội,…). Các tài
nguyên tạo mới có rất nhiều loại, có thể kể ra như
cơ sở hạ tầng du lịch (lưu trú, ăn uống,…), hoạt
động, sự kiện, vui chơi giải trí, mua sắm,… Các tài
nguyên phụ trợ cũng rất đa dạng, ví dụ như cơ sở hạ
tầng chung (giao thông), chất lượng dịch vụ (tài
chính, ngân hàng,…), sự thân thiện mến khách, các
mối liên kết thị trường. Tất cả các tài nguyên cùng
nhau tạo nên đặc điểm đa dạng của một điểm đến du
lịch, từ đó hấp dẫn du khách tới thưởng ngoạn và tạo
nền tảng cho năng lực cạnh tranh của địa phương. 

Thứ hai, Các điều kiện hoàn cảnh là những lực
tác động tồn tại trong môi trường hoạt động của hoạt
động du lịch. Lực tác động đến từ thể chế kinh tế, xã
hội, đặc điểm dân cư, công nghệ, môi trường, chính
trị, luật pháp,… Những lực tác động này quyết định
giới hạn, khả năng khai thác các nguồn lực du lịch
và có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến năng
lực cạnh tranh. 

Thứ ba, Quản lý điểm đến du lịch bao hàm các
yếu tố có tác dụng tăng cường khả năng khai thác
các nguồn lực du lịch chủ chốt (tự nhiên, di sản, tạo
mới), cải tiến chất lượng, hiệu suất các nguồn lực
phụ trợ và thích ứng tốt nhất với các điều kiện hoàn
cảnh. Cần phân biệt quản lý của khu vực công (quản
lý hành chính của chính quyền) và quản lý trong các
doanh nghiệp. Các hoạt động quản lý công gồm đề
ra chiến lược phát triển du lịch, tổ chức quản lý
chung điểm đến du lịch (điều phối, cung cấp thông
tin, giám sát và đánh giá), quản lý việc quảng bá địa
phương, đất nước; lập kế hoạch, chính sách; phát
triển nguồn nhân lực; quản lý môi trường, trật tự trị
an… Quản lý trong các doanh nghiệp là hoạt động
quản lý của các tổ chức kinh doanh du lịch, ví dụ chi
trả cho các chương trình quảng bá du lịch, tài trợ các
chương trình đào tạo, áp dụng các nghiệp vụ du lịch
xanh, phát triển sản phẩm mới, tham gia các chương
trình môi trường… Cả hai hình thức quản lý này
cùng nhau quyết định loại hình sản phẩm, dịch vụ
du lịch đưa ra  thị trường để đáp ứng sở thích của du
khách.

Thứ tư, Cầu cũng có ảnh hưởng đặc biệt quan
trọng đến năng lực cạnh tranh, cụ thể thông qua loại
hình sản phẩm, dịch vụ được phát triển trong địa
phương. Một số đặc điểm chính của cầu là sở thích
du lịch, hiểu biết về điểm đến du lịch và hình ảnh
của điểm đến du lịch. Kết quả hoạt động du lịch chịu
tác động của việc có đưa ra thị trường được hay

không các sản phẩm, dịch vụ du lịch đáp ứng sở
thích của du khách. Hiểu biết về điểm đến du lịch
trong khi đó được tạo lập bằng nhiều phương tiện
như quảng bá tiếp thị, liên kết thị trường. Hình ảnh
của điểm đến du lịch ảnh hưởng đến nhận thức và
do đó cũng quyết định kết quả hoạt động du lịch. 

Tất cả các yếu tố nói trên cũng như sự tương tác
giữa chúng sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của
điểm đến du lịch. Để đo lường năng lực cạnh tranh,
có thể thông qua các chỉ số năng lực cạnh tranh
cứng hay mềm. Chỉ số cứng là những thống kê
thường hay sử dụng như số khách, số tiền chi tiêu,
thị phần, đóng góp của du lịch trong nền kinh tế, đầu
tư vào ngành du lịch, chỉ số giá cả du lịch… Chỉ số
mềm có thể là độ hiếu khách của điểm đến du lịch,
chất lượng dịch vụ, cảnh quan, an toàn,…

Tiếp sau Dwyer và Kim (2003), một mô hình
cũng nhận được sự đánh giá cao của giới học thuật
là Enright và Newton (2004). Enright và Newton
(2004) đã đề xuất một mô hình năng lực cạnh tranh
của điểm đến du lịch rộng và toàn diện hơn. Cụ thể,
mô hình này đã tích hợp những yếu tố giống nhau
của ngành du lịch với các yếu tố thu hút chính của
điểm đến du lịch. Vì vậy, mô hình của Enright và
Newton (2004) làm sâu sắc hơn quan điểm năng lực
cạnh tranh do cả các yếu tố trong nội bộ ngành du
lịch và điểm đến du lịch lẫn các yếu tố thuộc môi
trường cho hoạt động du lịch diễn ra. Nói cách khác,
cách tiếp cận này nhấn mạnh việc phân tích mối
tương tác giữa các yếu tố bên trong và bên ngoài của
điểm đến du lịch. 

Trong khi đó, Jones và Haven-Tang (2005) đánh
giá năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch dựa
vào đồng thời kết quả hoạt động (như số lượt khách,
doanh thu) và khía cạnh chất lượng của hoạt động. 

Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu trước đó,
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF (2007)) đã xây
dựng mô hình tính toán chỉ số năng lực cạnh tranh
du lịch của các quốc gia thông qua 13 yếu tố chính
là: chính sách/quy định; quản lý môi trường; an
toàn; vệ sinh/y tế; ưu đãi cho du lịch; cơ sở hạ tầng
hàng không; cơ sở hạ tầng mặt đất; cơ sở hạ tầng du
lịch; cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc; giá cả; nguồn
nhân lực; nhận thức về du lịch; và nguồn lực tự
nhiên/văn hóa. Những yếu tố này cũng có thể được
nhóm vào 3 lĩnh vực chính là: quy chế; môi trường
kinh doanh/cơ sở hạ tầng; và nguồn lực tự nhiên/văn
hóa/con người. Đây là những chỉ số tổng hợp giúp
so sánh năng lực cạnh tranh của các quốc gia với
nhau. 

Gần đây, Haugland và cộng sự (2011) đã phát
triển một lý thuyết về vai trò của công tác điều phối,
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kết hợp các đơn vị hoạt động du lịch. Các tác giả
này cho rằng dưới con mắt của khách du lịch, chất
lượng của một vùng du lịch thường được đánh giá
một cách tổng thể. Tuy nhiên, về phía cung, chất
lượng tổng thể của một vùng du lịch là kết quả của
một chuỗi những đóng góp của rất nhiều đơn vị hoạt
động du lịch. Do đó, sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý
giữa các đơn vị có một vai trò quan trọng. Theo
Haugland và cộng sự (2011), thực hiện tốt quá trình
này cần có ba hợp phần: lợi thế du lịch của vùng,
điều phối trong nội bộ vùng và điều phối liên vùng.
Trước đó, trong một nghiên cứu về phát triển du lịch
tại các vùng còn kém phát triển, Tinsley và Lynch
(2001) đã chứng minh rằng thiết lập mạng lưới liên
kết các doanh nghiệp kinh doanh du lịch quy mô
nhỏ có tác dụng nâng chất lượng dịch vụ du lịch
cũng như năng lực cạnh tranh của cả vùng. 

Tóm lại, các lý thuyết đều thống nhất năng lực
cạnh tranh du lịch được quyết định bởi một hệ thống
nhiều yếu tố. Các lý thuyết khác nhau về danh mục
các yếu tố cũng như mối tương tác giữa các yếu tố
với nhau. Tuy nhiên, kết luận chung của các lý
thuyết về năng lực cạnh tranh trong du lịch là sự cần
thiết của việc tạo ra và dựa vào những lợi thế so
sánh đặc trưng. Lợi thế so sánh đặc trưng là nền
tảng, thông thường dựa vào các nguồn lợi sẵn có về
di sản tự nhiên và văn hóa, từ đó để định vị thị
trường và xây dựng các kế hoạch, phương pháp phát
triển du lịch. Các kế hoạch phát triển du lịch cần gắn
chặt với nhu cầu thị trường và duy trì sự bền vững,
ổn định của các lợi thế so sánh đặc trưng. 

3. Các nghiên cứu thực nghiệm về năng lực
cạnh tranh của điểm đến du lịch 

Những nền tảng lý thuyết trên đây về năng lực
cạnh tranh du lịch đã được hiện thực hóa thông qua
rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm. Trong phần lớn
trường hợp, các học giả áp dụng những mô hình lý
thuyết để đánh giá năng lực cạnh tranh du lịch cho
những điểm đến hoặc sản phẩm du lịch cụ thể. Hai
mô hình lý thuyết thường được nhiều nghiên cứu áp
dụng nhất là Crouch và Ritchie (1999) và Dwyer và
Kim (2003). 

Hudson và cộng sự (2004) đã dựa vào lý thuyết
của Crouch và Ritchie (1999) để so sánh năng lực
cạnh tranh của các điểm đến trượt tuyết tại Canada.
Các tác giả đã cụ thể hóa cơ sở lý luận bằng việc
thiết kế bảng hỏi và thu thập ý kiến đối với 50 tiêu
chí, từ đó tính toán giá trị cụ thể của từng yếu tố
trong năng lực cạnh tranh. 

Enright và Newton (2005) đã chứng minh sự
đúng đắn của lý thuyết hiện đại về năng lực cạnh
tranh thông qua khảo sát khu vực Châu Á Thái Bình

Dương. Cụ thể, cả nhân tố liên quan đến kinh doanh
du lịch lẫn lợi thế du lịch chủ chốt đều có tác động
đến năng lực cạnh tranh. Đồng thời, sự đa dạng của
sản phẩm du lịch và phân khúc thị trường mục tiêu
cũng là những nhân tố quan trọng. 

Gomezelj và Mihalič (2008) đã áp dụng mô hình
của Ritchie và Crouch (2000) để xác định năng lực
cạnh tranh của du lịch Slovenia. Các tác giả cho
rằng Slovenia không có lợi thế cạnh tranh so với các
nước láng giềng về mặt nguồn lực tự nhiên. Chính
vì vậy, để cạnh tranh, Slovenia nên ưu tiên cải thiện
trình độ, năng lực quản trị du lịch. 

Cracolici và Nijkamp (2008) đã tập trung vào độ
hài lòng của du khách, tức phía cầu, nhằm đánh giá
năng lực cạnh tranh của các vùng du lịch phía Nam
Italia. Các địa phương Nam Italia nằm trọn vẹn
trong Địa Trung Hải, cũng dựa vào tài nguyên du
lịch biển để phát triển du lịch. Cụ thể, các tác giả đã
điều tra du khách bằng các bảng hỏi. Sáu yếu tố
quyết định năng lực cạnh tranh được khảo sát là: tài
nguyên tự nhiên và văn hóa, lưu trú /ăn uống, giao
thông, sản phẩm du lịch, độ an toàn và cư dân địa
phương. 

Đặc biệt, Cracolici và cộng sự (2008) đã có một
nghiên cứu thực nghiệm xuất sắc về năng lực cạnh
tranh du lịch của các địa phương ở Italia. Trên cơ sở
các lý luận tiên phong, các tác giả đã đưa ra một
cách tiếp cận mới về hiệu quả hoạt động của các
điểm đến du lịch. Theo đó, một điểm đến du lịch
được coi là một doanh nghiệp có mục tiêu tối ưu hóa
kết quả kinh doanh thông qua kết hợp hiệu quả các
nguồn lực đầu vào. Kết quả kinh doanh có thể là số
khách, số ngày nghỉ, giá trị gia tăng tạo ra, số lao
động tuyển dụng hay độ hài lòng của du khách,…
Dựa vào số liệu đầu vào cũng như kết quả kinh
doanh du lịch của 103 địa điểm ở Italia, Cracolici và
cộng sự (2008) đã xác định được các tham số trong
hàm “sản xuất dịch vụ du lịch” của Italia. Dựa vào
hàm sản xuất này có thể cho biết kết quả thực tại
thấp hơn hay cao hơn so với năng lực, nghĩa là hoạt
động du lịch hiệu quả hay không hiệu quả. Kết quả
của hoạt động du lịch được tổng kết do 3 yếu tố
chính: (i) quản lý của chính quyền; (ii) thay đổi của
yếu tố cầu; (iii) đặc trưng về địa chất, văn hóa, xã
hội của điểm đến du lịch. Tại Italia, các vùng du lịch
văn hóa có hiệu quả cao hơn các vùng du lịch dựa
vào nguồn lực tự nhiên. 

Gần đây, chính Crouch (2010) đã tập hợp số liệu
để tìm ra những tiêu chí quan trọng nhất đối với
năng lực cạnh tranh. Theo đó, mười yếu tố được xác
định luôn có ý nghĩa lớn có liên quan đến giá cả,
chất lượng dịch vụ trực tiếp tác động tới du khách. 
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Tanja và cộng sự (2011) đã sử dụng mô hình tích
hợp đa yếu tố phát triển bởi Dwyer và Kim (2003)
để đánh giá năng lực cạnh tranh của du lịch Serbia.
Các ứng dụng thực nghiệm trong Gomezelj và
Mihalic (2008) được tác giả tham khảo và sử dụng.
Kết quả thu được là Serbia có thế mạnh về các
nguồn lực du lịch tự nhiên, văn hóa trong khi lại yếu
về khả năng quản lý. Các yếu tố thuộc về phía cầu
cũng có nhiều bất lợi do hình ảnh của du lịch Serbia
trên thế giới cũng như hiểu biết của du khách về du
lịch Serbia còn mờ nhạt. 

Armenski và cộng sự (2012) đã sử dụng mô hình
của Dwyer và Kim (2003) để đánh giá năng lực
cạnh tranh du lịch của cả Seriba và Slovenia.
Nghiên cứu này đã khẳng định lại kết quả của các
nghiên cứu trước đó. Theo đó, cả Serbia và Slovenia
có lợi thế cạnh tranh về nguồn lực tự nhiên, văn hóa
và nguồn lực tạo thêm nhưng còn yếu về quản lý.

Đối với các nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
phần lớn được tiến hành theo những phương pháp
truyền thống thiên về mô tả và đánh giá dựa trên
cảm quan. Những nghiên cứu kiểu này hiện diện ở
tất cả các loại hình, từ luận văn, luận án tốt nghiệp,
bài báo đến báo cáo của các cơ quan, đơn vị hoạt
động du lịch… Cách làm này có tác dụng miêu tả
chi tiết, cụ thể tình hình và những vấn đề cần giải
quyết. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất là do không
có khuôn khổ lý luận vững chắc, chúng thường sa
đà vào mô tả thực trạng. Các giải pháp đề xuất của
các nghiên cứu này thường mang nặng tính tình
huống, thiếu đi một tầm nhìn tổng thể xuyên không
gian, thời gian. Chính vì vậy, các nghiên cứu thường
liệt kê ra một loạt các giải pháp cần phải thực hiện
mà không chỉ ra được đầu là giải pháp đột phá cũng
như trình tự tiến hành các hành động. 

Để khắc phục tình hình này, một số học giả gần
đây cũng bắt đầu theo trào lưu của thế giới đánh giá
năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch thông qua
kết hợp mô hình lý thuyết và khảo sát thực tế. Một
số công trình tiêu biểu trong số này được liệt kê
dưới đây. 

Ví dụ, Trương Thị Ngọc Thuyên (2010) đã thu
thập ý kiến của du khách quốc tế cho một loạt các
tiêu chí, qua đó đánh giá lợi thế của du lịch Đà Lạt.
Tác giả nhờ thế đã có một phát hiện rất chi tiết về
cơ cấu, đặc điểm nguồn khách quốc tế, sở thích cá
nhân, nhận định của họ về du lịch Đà Lạt cũng như
ý kiến để Đà Lạt có thể phát triển tốt hơn. 

Nguyễn Anh Tuấn (2010) đánh giá năng lực cạnh
tranh của Việt Nam như một điểm đến du lịch. Tác
giả đã áp dụng một số mô hình lý thuyết nói trên để
đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh điểm đến

của ngành du lịch Việt Nam, qua đó chỉ ra mặt
mạnh, mặt yếu, nguyên nhân của hạn chế và cơ hội,
thách thức của du lịch Việt Nam. 

Nguyễn Thị Thu Vân (2012) đã sử dụng mô hình
của Dwyer và Kim (2003) nhằm đánh giá năng lực
cạnh tranh về du lịch của Đà Nẵng so với các thành
phố lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả đã rút gọn
mô hình gốc và chỉ đưa vào phân tích 84 chỉ số.
Cách làm này khá giống với Gomezelj và Mihalič
(2008), Cracolici và cộng sự (2008) và Armenski và
cộng sự (2012). Nghiên cứu đã đưa ra kết luận mặc
dù Đà Nẵng có phần lớn các yếu tố đạt trên mức
trung bình nhưng không thực sự xuất sắc. Để thực
sự cạnh tranh hơn nữa, Đà Nẵng nên tập trung khai
thác 7 yếu tố chính liên quan đến nguồn lực du lịch,
quản lý, điều kiện hoàn cảnh và điều kiện về cầu. 

Trần Thị Tuyết (2013) đánh giá năng lực cạnh
tranh của du lịch Bình Thuận. Tác giả cũng dựa vào
một số mô hình lý thuyết trên đây để đánh giá các
yếu tố cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực cạnh
tranh điểm đến du lịch tỉnh Bình Thuận. Sau khi
khảo sát, lấy ý kiến từ các chuyên gia, nghiên cứu
đã kết luận Bình Thuận có nhiều điều kiện thuận lợi
về tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng để phát triển
nhưng vẫn còn tồn tại nhiều điểm cần khắc phục.
Giải pháp đề xuất tập trung vào ba nhóm chính gồm
tận dụng ưu điểm, khắc phục điểm yếu và bổ sung
hỗ trợ. 

Các nghiên cứu dựa vào mô hình lý thuyết trên
đây ở Việt Nam đã bước đầu giúp đánh giá năng lực
cạnh tranh về du lịch của một số địa phương toàn
diện, đầy đủ với cơ sở khoa học vững chắc. Ý nghĩa
ứng dụng thực tiễn của nghiên cứu vì vậy trở nên rõ
ràng hơn. Tuy nhiên, những nghiên cứu này mới
thành công về mặt thực nghiệm. Đối với lý luận,
chúng chưa có đóng góp trong việc đánh giá các mô
hình lý thuyết hiện có cũng như tạo ra mô hình lý
thuyết mới đặc trưng cho hoàn cảnh, điều kiện của
các địa phương tại Việt Nam. 

Tóm lại, các nghiên cứu thực nghiệm đã góp
phần làm sáng tỏ, chứng minh sự đúng đắn của lý
thuyết hiện đại về năng lực cạnh tranh du lịch. Điều
đó một lần nữa khẳng định sự cần thiết của việc kết
hợp rất nhiều các yếu tố để có được thành công
trong phát triển du lịch. 

4. Kết luận

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, để phát triển
thành công du lịch, việc đánh giá chính xác năng lực
cạnh tranh là hết sức quan trọng. Lý thuyết cũng
như thực nghiệm đã chỉ ra tương đối chính xác
những yếu tố chính quyết định khả năng thu hút
khách hàng của các điểm đến du lịch. Mặc dù tầm
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quan trọng của từng yếu tố có thể thay đổi theo
không gian, thời gian nhưng về cơ bản để có một
năng lực cạnh tranh mạnh, tất cả các yếu tố thuộc
cung, cầu và môi trường hoạt động của cung, cầu
cần được cải thiện. Nhìn chung, điều kiện cần mà
mọi điểm đến du lịch cần phải có là những tài
nguyên du lịch (về tự nhiên, văn hóa, lịch sử…)
dùng làm cơ sở ban đầu để thu hút du khách. Tuy
nhiên, để có một năng lực cạnh tranh mạnh thì còn
cần đến rất nhiều điều kiện đủ bổ trợ, nâng cao giá
trị của điều kiện cần. 

Chính vì vậy, các mô hình hiện đại phải đưa vào

xem xét cùng lúc nhiều yếu tố, cả về phía cung và
phía cầu, trong một môi trường động với nhiều thay
đổi. Trong những mô hình này, năng lực cạnh tranh
không phải bất biến theo thời gian. Các yếu tố liên
quan đến cung được phân tích chi tiết hơn, dưới
nhiều giác độ hơn. Ngoài tác động từ phía cung,
năng lực cạnh tranh có thể được tăng cường thông
qua phân tích chính xác các đặc điểm của phía cầu.
Đặc biệt, trong một số trường hợp, điều này còn có
thể được thực hiện bằng cách tác động, thay đổi cả
tính chất của cầu cho phù hợp với đặc trưng của
cung.r
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